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Stt HỌ TÊN HỌC SINH Nữ Số nhà Đường Tổ KP Phường Số điện thoại
LỚP

CŨ

LỚP 

MỚI

1 Nguyễn Hồng Anh 04 01 2008 35/18 Hữu Nghị 3 Bình Thọ 0988897190 7/2 8/2
2 Nguyễn Phương Anh 25 7 2008 1 1/14B Linh Đông Linh Đông 0938380556 7/2 8/2
3 Trần Ngọc Anh 22 3 2008 1 33A/8 12 2 Linh Đông 0977742307 7/2 8/2
4 Bùi Nguyễn Tú Anh 21 7 2008 1 142 Hoàng Diệu 2 47A 4 Linh Chiểu 0907484648 7/2 8/2
5 Hoàng Duy Anh 28 9 2008 14/1 9 7 3 Linh Trung 0785555566 7/2 8/2
6 Đinh Quỳnh Anh 11 01 2008 1 676 Kha Vạn Cân 5 5 Linh Đông 0908155455 7/2 8/2
7 Nguyễn Ngọc Đông Anh 08 08 2008 1 A305 CC Trường Thọ 5 Trường Thọ 0833202023 7/2 8/2
8 Lê Tôn Thiên Bảo 11 11 2008 74/3K/5 36 8 Linh Đông 0903120007 7/2 8/2
9 Trần Thanh Bình 16 02 2008 36/41A 5 Linh Chiểu 0903972822 7/2 8/2

10 Phan Chấn Danh 14 10 2008 38C/19 Cây Keo 1 Tam Phú 0363515969 7/2 8/2
11 Lê Bảo Hà 19 9 2008 1 28 Bác Ái 3 Bình Thọ 0389969492 7/2 8/2
12 Trần Ngọc Gia Hân 18 8 2008 1 41/10 Thống Nhất 11 3 Bình Thọ 0978887499 7/2 8/2
13 Nguyễn Đức Hiếu 04 01 2008 41/2 Thống Nhất 3 Bình Thọ 0932423456 7/2 8/2
14 Nguyễn Quốc Hùng 09 01 2008 8/115 13 4 1 Bình Thọ 0918561599 7/2 8/2
15 Lê Đức Khải 27 9 2008 2 3 6 8 Trường Thọ 0765409787 7/2 8/2
16 Trần Nguyễn Nguyên Khang 21 6 2008 186/1/7/1 Võ Văn Ngân 1 Bình Thọ 0972979033 7/2 8/2
17 Nguyễn Xuân Mai 23 01 2008 1 33 22 Linh Chiểu 0905036498 7/2 8/2
18 Mai Phương Nghi 28 7 2008 1 C102 10 5 Linh Trung 0949818379 7/2 8/2
19 Hà Nguyễn Hồng Ngọc 26 8 2008 1 32/13 8 3 Trường Thọ 0968144425 7/2 8/2
20 Mai Đức Nhân 09 8 2008 3A 9 1 Bình Thọ 0909309930 7/2 8/2
21 Huỳnh Trương Ngọc Nhi 01 6 2008 1 19 6 5 6 Hiệp Bình Phước 0938092456 7/2 8/2
22 Nguyễn Trần Thiên Phú 01 01 2008 44 7 5 5 Tam Phú 0906244010 7/2 8/2
23 Phan Thiên Phúc 16 10 2008 9/13 9 3 Linh Trung 0908224925 7/2 8/2
24 Lê Đăng Quang 10 11 2008 309/25 Linh Chiểu 0775108061 7/2 8/2
25 Phạm Tùng Quân 25 3 2008 6A 4 5 5 Trường Thọ 0919683540 7/2 8/2
26 Trần Ngọc Tú Quyên 15 08 2008 1 359 Âu Cơ Phú Trung 0932686986 7/2 8/2
27 Thái Ngọc Tú 22 02 2008 1 29 11 2 Trường Thọ 0772405832 7/2 8/2
28 Phạm Quang Tường 20 02 2008 45 Thống Nhất 3 Bình Thọ 0908150787 7/2 8/2
29 Cao Hữu Triết 01 7 2008 62 3 5 8 Trường Thọ 0918112889 7/2 8/2
30 Huỳnh Phúc Thảo Vy 30 9 2008 1 411 2 2 6 Linh Trung 0909278566 7/2 8/2
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